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A. Gương tiêu biểu xuất sắc: 08 đồng chí
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Lĩnh vực
	Thành tích
	Điện thoại

	1. 
	Em Nguyễn Như Phúc
	1994
	Xã Thanh Xuân
	Học tập
	- Thủ khoa tốt nghiệp khoa lưu trữ - Đại học Nội vụ - HN
- Giải nhất Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng do đoàn khối các CQ TW phối hợp với Đoàn trường tổ chức
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngày 07/6/2016
- Tích cực tham gia công tác Đoàn và các chương trình tình nguyện tại nhà trường
- 28/8/16 được Chủ tịch UBND Thành phố HN tặng bằng khen Thủ khoa xuất sắc các trườngĐại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	0976.015.869

	2. 
	Em Dương Thị Trang
	1994
	Minh Phú
	Học tập, công tác cộng đồng
	- Thủ khoa tốt nghiệp khoa Sư phạm giáo dục quốc phòng, Tốt nghiệp toàn khóa loại xuất sắc trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I; 
- Được trao giải thưởng “sao tháng giêng” năm 2016,
 - Bằng khen trung ương hội sinh viên Việt Nam.
	

	3. 
	Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	1994
	Xã Tiên Dược
	Học tập
	- Tốt nghiệp xếp loại giỏi: 9,63 
- Đạt giải ba cuộc thi Tìm hiểu " Luật bầu cử Quốc hội vàđạo biểu HĐND các cấp" cấp Thành phố
- 3 năm liền là chủ nhiệm CLB sinh viên xã Tiên Dược, thành viên BCN CLB sinh viên huyện Sóc Sơn.
	0164.702.2331

	4. 
	Em Nguyễn Văn Nên
	1987
	Bắc Sơn
	Thanh niên phát triển kinh tê
	Là thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương. Năm 2010, đã mạnh dạn đầu tư hệ thống với dịch vụ vận tải nhiều loại hình như (san lấ mặt bằng, kho hàng, bến bãi, dịch vụ vận tải đường thủy và đường bộ…) tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động. Năm 2015, tổng doanh thu đạt 1 tỷ đồng. Năm 2016, được vinh dự nhận danh hiệu Bí thư Chi đoàn tiêu biểu Thủ đô do Thành đoàn trao tặng.
	

	5. 
	Em Nguyễn Minh Thư
	2008
	3A1, TH Tiên Dược
	Học tập
	- Học sinh giỏi năm học 2015 - 2016.
- Giải Nhì Thành phố, Giải Ba Quốc gia cuộc thi “STTTNNĐ” năm 2016 với đề tài “Thánh Gióng - Niềm tự hào dân tộc”.
	0904.755.218

	6. 
	Ông Quách Ngọc Anh
	1985
	Trưởng Đồn CA Trung Giã
	AN - QP
	+ Danh hiệu thi đua năm 2015: Chiến sỹ tiên tiến
+ Khen thưởng: được tặng thưởng 03 Giấy khen của Giám đốc CATP về thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 
+ Thành tích nổi bật: là cán bộ chỉ huy trẻ, mới được bổ nhiệm, đã chỉ đạo, điều hành Đồn Công an Trung Giã hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác năm 2016. Hiện tại, Đồn CA Trung Giã đã hoàn thành trên 90% chỉ tiêu được giao và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu. Với những kết quả đã đạt được Đồn CA Trung Giã được tặng thưởng 01 Giấy khen của Giám đốc CATP và 01 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về thành tích trong công tác đợt thi đua.
	

	7. 
	Ông Nguyễn Văn Kết
	24/04/1982
	Bắc Phú
	Thanh niên phát triển kinh tế
	- Có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế mô hình trang trại nuôi ếch. Trong năm 2016 tổng thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng.
- Đã nhiều năm nhận được giấy khen, bằng khen của Huyện và Thành Phố trao tặng.
	

	8. 
	Bà Nguyễn Thị Lệ Dung
	
	Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội

	
	- HCV Đồng Đội giải Vô địch Đông Nam Á, HCB cá nhân giải Vô địch Đông Nam Á.
- Là một trong 23 VĐV Việt Nam Tham dự Omlympic Rio Brazil 2016.
	






















B. 54 GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU
I. LĨNH VỰC HỌC TẬP, GIẢNG DẠY: 20 đồng chí
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Lĩnh vực
	Thành tích
	Điện thoại

	1. 
	Em Chu Mai Phương
	1992
	xã Tân Dân
	Học tập
	- Là sinh viên trường đại học Tổng hợp Quốc gia TuLa - Liên Bang Nga.
- Từ năm 2012 đến nay, luôn đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình các môn 5/5 (điểm Nga)
- Giấy khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga
	

	2. 
	Em Bùi Thái Sơn
	1997
	xã Quang Tiến
	Học tập
	Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đạt giải nhì Quốc gia môn Toán Đại số trong kỳ thi Olympic Toán học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2016.
	01639080798

	3. 
	Em Trần Mạnh Hùng
	1993
	SV xã Phù Linh
	Học tập
	- Sinh viên năm 5 - Trường ĐH Hàng không Quốc gia Kharkov - Ucraina, 5 năm đều đạt kết quả học tập giỏi, 5/5 (điểm Nga)
- Bí thư Đoàn cơ sở Thành phố Kharkov, tích cực trong công tácĐoàn và phong trào sinh viên Việt Nam, các hoạt động cộng đồng của người Việt ở Ucraina. Được đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tặng giấy khen
- Là đối tượng Đảng đang gửi hồ sơ về nước thẩm định, chuẩn bị kết nạp Đảng.
	0987.094.029

	4. 
	Bà Lê Thị Hằng
	12/8/1984
	Thôn Vệ Linh
(Trung cấp KT KT Đa ngành)
	Giảng dạy
	- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ X năm 2015 và đạt giải nhì toàn quốc.
 Được liên đoàn lao động thành phố Hà Nội vinh danh là : ’’Giáo viên tiêu biểu của thủ đô năm 2015’’
- Giấy khen Đạt giải nhì GVDG TCCN toàn quốc lần thứ 10 năm 2015 theo Số 9204/QĐ - SGD&ĐT; Ngày 11 tháng 9 năm 2015- Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
	

	5. 
	Em Ngô Thúy Hằng
	1998
	THPT Đa phúc
	Học tập
	Giải nhất Học sinh giỏi Thành phố môn Ngữ Văn
	

	6. 
	Em Trần Thị Thủy
	1994
	Minh Phú
	Học tập
	Thủ khoa đầu ra khoa Thương mại điện tử Trường ĐH Thương Mại.
-  Danh hiệu sinh viên toàn diện khóa học 2012 - 2016, nhiều học bổng do có thành tích xuất sắc trong học tập
	

	7. 
	Bà Đặng Thị Hằng
	1981
	Giáo viên trường Mầm non Tiên Dược, Bí thư Chi đoàn
	Giảng dạy
	Giải nhất giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp huyện. Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2015 - 2016. Giấy khen do BCH Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tặng do là giáo viên vượt khó tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp Thành phố năm học 2015 - 2016. Danh hiệu người tốt việc tốt huyện Sóc Sơn năm 2016. Danh hiệu Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2016 do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện trao tặng.
Giải C Thành phố sáng kiến kinh nghiệm 
Giải Ba Thành phố thiết kế đồ dùng học tập
	

	8. 
	Bà Nguyễn Thị Uyên
	1990
	Trường Mầm non Thị Trấn
	Giảng dạy
	- Danh hiệu cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010 - 2015. 
- Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2015 - 2016. 
- Giải ba Hội thi thiết kế đồ dung dạy học tự làm cấp Thành phố năm học 2015 - 2016. 
- Danh hiệu người tốt việc tốt năm 2016.
	

	9. 
	Em Nguyễn Thị Lan Anh
	
	11A1, THPT Trung Giã
	Học tập
	Giải đặc biệt Hội thi Giao thông học đường năm học 2015-2016 cấp quốc gia lần thứ nhất
	

	10. 
	Em Bùi Văn Xuân
	
	10A1, THPT Trung Giã
	
	Là Học sinh giỏi 9 năm liền, đạt giải 3 thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2014 - 2015. Trong kỳ thi tuyển sinh THPT vừa qua đã 57 điểm và là thủ khoa đầu vào trường THPT Trung Giã. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi Bố từ sớm nhưng luôn nỗ lực và đạt thành tích cao trong hoc tập.
	

	11. 
	Em Phạm Quỳnh Trang
	2006
	4A, TH Tiên Dược
	Học tập
	- Học sinh giỏi năm học 2015 - 2016
- Giải Ba kỳ thi Giải Toán qua Internet cấp huyện.
- Giải Đồng hạng cuộc thi tìm hiểu “phòng chống bệnh tật lứa tuổi học đường” năm 2015 của HĐĐ Trung ương.
	Mẹ Thu
01638.997.222

	12. 
	Em Nguyễn Quốc Trung Đức
	2001
	9A, THCS Hiền Ninh
	Học tập
	- Giải Khuyến khích Thành phố môn Toán năm học 15-16.
- Giải Khuyến khích Thành phố cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay.
- Giải Ba Thành phố Thành phố cuộc thi giải Toán qua Internet.
- Huy chương Đồng Quốc gia cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015 - 2016.
	Mẹ Bình
0986.004.209

	13. 
	Em Lê Trịnh Tố Uyên
	2009
	2C, TH Phù Lỗ B
	
Học tập
	- Học sinh giỏi năm học 2015 - 2016.
- Giải Nhì Thành phố cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” năm 2016 với đề tài “Thuyền thiên nga từ vỏ chai nhựa”.
	

	14. 
	Bà Trần Thị Quyết
	1986
	Mầm non Phù Lỗ
	


Giảng dạy
	- Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2016.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Gương “Người tốt, việc tốt”.
- Giải Ba Thành phố cuộc thi “Thiết bị đồ dùng dạy học tự làm ngành giáo dục”.
- Giải Nhất Thành phố cuộc thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề giáo dục thể chất cấp học Mầm non”.
- Giải Khuyến khích Thành phố cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”.
	0984.030.384

	15. 
	Em Đào Thị Thùy Linh
	2005
	5D, TH Mai Đình B
	Học tập
	- Học sinh giỏi năm học 2015 - 2016.
- Gương “Người tốt, việc tốt” huyện SS năm 2016.
- Giải Nhì Thành phố hội thi “Phụ trách Sao giỏi - Sao nhi đồng chăm ngoan” năm học 2015 - 2016.
- Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội: có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 15-16.
	Mẹ Tâm
0962.544.929

	16. 
	Nhóm: Kiều Phong, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Thảo, Bùi Phan Anh, Nguyễn Đình Tiến Mạnh
	2004
	6C, THCS Trung Giã
	Học tập, sáng tạo
	- Học sinh Giỏi toàn diện năm học 2015-2016.
- Giải Ba Thành phố Cuộc thi “Sáng tạo TTNNĐ” Thành phố HN 2016, đề tài “Tình yêu qua đèn coca tự quay”. Sản phẩm được vào chung khảo toàn quốc lần thứ 12, xếp thứ 33/106 sản phẩm đoạt giải - đạt giải Ba toàn quốc.
	

	17. 
	Nhóm: Phùng Phương Nam
Ngô Gia Minh Ánh
	2001
	9A5, 7a3 THCS Nguyễn Du

	Học tập, sáng tạo
	Giải Đặc biệt Thành phố cuộc thi “STTTNNĐ” năm 2016 với mô hình “Ngôi nhà thông minh”.
	Mẹ Nga
0903.279.064
Bố Mạnh
0983.280.297

	18. 
	Em Nguyễn Thị Hà
	13/07/1994
	Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội
(Trung cấp KTKT Đa Ngành Sóc Sơn)
	Học tập
	- Đạt giải nhì trong hội thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2015-2016 .
- 2015-2016 luôn là học sinh giỏi.
- 02 lần Nhà trường trao học bổng: 01 lần đạt học bổng loại giỏi và 01 lần đạt học bổng loại xuất sắc.
- Là thủ khoa ngành Kế toán doanh nghiệp và cũng là thủ khoa đầu ra khóa 2, khóa 3 trường TC KT KT Đa ngành Sóc Sơn năm học 2015-2016.
	0974132961

	19. 
	Bà Phù Thị Huyền Anh
	1985
	TH Phù Lỗ A
	Giảng dạy
	- Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, Giải Nhì Thành phố.
- SKKN đạt loại A cấp Huyện, loại B Thành phố.
- Gương Người tốt, việc tốt năm 2016.
	0976.757.970

	20. 
	Em Nguyễn Thị Thanh Minh
	1998
	Xuân Thu
	Học tập
	- Giải Ba môn Địa lý học sinh giỏi cấp TP 2015-2016
- Giải nhì cuộc thi “Em yêu lịch sử địa phương” cấp trường, trường THPT Sóc Sơn
- Đạt số điểm 24,35 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia với môn Toán 8,75 - Lý 7,2 - Hóa 8,4. Hiện đang là tân sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân hệ chính quy ngành Kinh tế quốc tế.
	





III. LĨNH VỰC ANTT - ATXH, VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG: 03 đồng chí
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Lĩnh vực
	Thành tích
	Điện thoại

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ông Đỗ Văn Thành
	1986
	Uỷ viên BCH huyện đoàn, BT đoàn xã Trung Giã
	Tình nguyện cuộc sống cộng đồng
	Là Bí thư đoàn năng động, có nhiều cống hiến, đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào TTN của địa phương và của Huyện. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động bổ ý, ý nghĩa cho địa phương như các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, xung kích tình nguyện trong phát triền kinh tế xã hội địa phương. Hiến máu tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT….
	

	2
	Bà Lê Thị Hoa
	1993
	Cán bộ Đội Tổng hợp; Công an huyện Sóc Sơn

	AN - QP
	+ Danh hiệu thi đua năm 2015: Chiến sỹ tiên tiến.
+ Khen thưởng: được tặng thưởng 03 Giấy khen của Giám đốc CATP và 01 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về thành tích trong công tác chuyên môn và tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
+ Thành tích tham gia các hoạt động phong trào xung xích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại cơ quan đơn vị; tham gia các cuộc thi do Huyện đoàn tổ chức đạt giải cao.
	

	3
	Lê Thị Hồng
	1993
	SV Xã Phù Linh
	Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
	- Chủ nhiệm CLB SV xã, Phó Chủ nhiệm CLB TNV CTĐ huyện, Ban CN CLB sinh viên huyện.
- Tham gia nhiều chương trình từ thiện tại địa phương như: tại Trại phong Minh Phú,Ngôi nhà nhân đạo,tặng quà cho học sinh khuyết tật... tổng số tiền quyên góp, xã hội hóa lên đến 22.600.000 đồng
	0969877393



IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO: 06 đồng chí
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Lĩnh vực
	Thành tích
	Điện thoại

	1
	Bà Hoàng Thị Luân
	
	Cộng Hòa, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội
	TDTT
	- HCB Giải vô địch Thế giới tại Indo năm 2015. Môn Wushu
	

	2
	Bà Nguyễn Thị Vân 
	1998
	Đức Hòa
	TDTT
	02 HCB, 01 HCĐ Giải Vô địch trẻ lứa tuổi Châu Á tại Doha. Môn Bi sắt
	

	3
	Bà Nguyễn Thị Hường 
	1995
	Xuân Thu
	TDTT
	HCB Giải trẻ Thế giới tại Ba Lan. Môn Bi sắt
	

	4
	Bà Nguyễn Thị Trang
	
	Lai Cách, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội
	
TDTT
	- HCĐ Giải vô địch Thế giới tại Indo năm 2015. Môn Wushu
	

	5
	Em Nguyễn Hồng Quân
	1992
	Đức Hòa
	TDTT
	Là VĐV của đội tuyển Quốc gia. Ngày 7/12/2015 đã được Liên đoàn VOVINAM Việt Nam cấp Bằng đẳng cấp với trình độ Hoàng đai I cấp. Từ ngày 6-8/6/2016: Thi đấu giải vô địch JUJITSU Đông Á và Đông Nam Á (giành 2 HCV). Từ ngày 26/7- 01/8/2016 thi đấu giải JUJITSU Vô địch bãi biển Châu Á. (giành 2 HCV). Hiện tại đang mở 2 lớp học võ VOVINAM với số lượng hơn 100 học viên.
	

	6
	Ông Ngô Quang Mạnh
	1989
	Phù Lỗ
	VHVN 
	Giải Ba Hội thi cán bộ đoàn giỏi do nhà máy cơ khí Z125 tổ chức. Giải nhất Liên hoan Giọng hát hay Huyện Sóc Sơn năm 2015. Có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Sóc Sơn.
	



V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO: 05 đồng chí
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Lĩnh vực
	Thành tích
	Điện thoại

	1
	Bà Vũ Thị Thu Hương
	1990
	CTCP Môi trường đô thị Sóc Sơn
	Lao động sáng tạo
	- Nhiệt tình trong hoạt động Đoàn - Hội, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, từ thiện.
- Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 
đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015.
- Sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng xe đạp để thu nhặt rác”.
	

	2
	Ông Nguyễn Văn Chiểu
	1980
	CTCP Quản lý và đầu tư xây dựng CTGT 238
	Lao động sáng tạo
	- Bí thư ĐTN Công ty CP Quản lý và đầu tư xây dựng CTGT 238.
- Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Sóc Sơn: đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 2015.
- Giấy khen của CT UBND huyện Sóc Sơn: đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn năm 2015.
- Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sóc Sơn: đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015.
- Giấy khen của CT UBND huyện Sóc Sơn: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016. 
	

	3
	Ông Nguyễn Văn Đoàn
	
	Bắc Sơn
	Thanh niên phát triển kinh tế
	Là chủ nhiệm HTX đa ngành Bắc Sơn. Sau 2 năm đi vào hoạt động, HTX đã tập hợp, thu hút được 30 ĐVTN tham gia cùng phát triển kinh tế. Bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân và gia đình,sau nhiều năm tự đúc rút kinh nghiệm, đến nay, mô hình nuôi ếch, thỏ, bồ câu, cá quả đã mang lại thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 08-10 lao động. Triển khai nhiều mô hình chăn nuôi mới năng suất cao cho các thành viên trong HTX.
	

	4
	Ông Trịnh Văn Hà	
	20/09/1993
	Bắc Phú
	Thanh niên phát triển kinh tế
	Có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế mô hình trang trại nuôi ếch. Trong năm 2016 tổng thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng.
Đã nhận được giấy khen của UBND xã Bắc Phú trao tặng.
	

	5
	Ông Nguyễn Thành Trung
	1984
	Số nhà B65 khu quốc lộ 2 , xã Phú Cường , Huyện Sóc Sơn , Thành phố Hà Nội
	Thanh niên phát triển kinh tế
	- Là giám đốc  công ty TNHH quảng cáo Trung Hiếu . 
- Công ty chuyên thiết kế thi công biển quảng cáo tấm lớn và sân khấu ngoài trời .
- Thu nhập bình quân của doanh nghiệp đạt mức trên 10 tỷ/năm . ( có báo cáo thuế hàng năm với chi cục thuế huyện Sóc Sơn 
- Tích cực tham gia phòng chống tội phạm được bằng khen của giàm đốc công an thành phố Hà Nội . và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội  năm 2009 .
- Tạo công ăn việc làm cho 15 công  nhân đảm bảo mức thu nhập hàng tháng là 6 triệu đồng .
- Tham gia tích cực các phong trào của địa phương phát động .
	0904755566






VI. KHỐI TÂN SINH VIÊN: 20 EM
	STT
	HỌ TÊN
	NĂM 
SINH
	KHỐI
 THI
	 ĐIỂM THI 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC
	ĐỊA CHỈ
	SĐT

	1
	Lê Thanh Sơn
	1998
	A
	         26.65 
	 
	12B THPT Sóc Sơn
	 

	2
	Nghiêm Văn Quân
	1998
	A
	         26.45 
	 
	12A THPT Đa Phúc
	 

	3
	Vũ Thị Hải Yến
	1998
	A
	         26.45 
	 
	12A THPT Sóc Sơn
	 

	4
	Nguyễn Thị Huyền My
	1998
	A
	         26.40 
	Ngoại Thương,
 Hv Tài Chính
	12B THPT Kim Anh
	 

	5
	Nguyễn Lan Anh
	1998
	A
	         26.00 
	 
	12C THPT Đa Phúc
	 

	6
	Cao Văn Duy
	1998
	A
	         26.00 
	 
	12A1 THPT Trung Giã
	 

	7
	Nguyễn Văn Lâm
	1998
	A
	         26.00 
	 
	12A1 THPT Trung Giã
	 

	8
	Tạ Quang Huy
	1998
	B
	         27.45 
	 
	12D THPT Đa Phúc
	 

	9
	Dương Thị Yến Lê
	1998
	B
	         26.45 
	 
	12C THPT Đa Phúc
	 

	10
	Nguyễn Hương Giang
	1998
	B
	         25.05 
	 
	12C THPT Đa Phúc
	 

	11
	Nguyễn Tú Anh
	1998
	B
	         25.35 
	 
	12A THPT Sóc Sơn
	 

	12
	Nguyễn Thị Lan
	1998
	B
	         25.00 
	 
	12A THPT Sóc Sơn
	 

	13
	Phạm Văn Hưng
	1998
	C
	         25.00 
	 
	12C THPT Sóc Sơn
	 

	14
	Vũ Thị Linh
	1998
	C
	         24.75 
	 
	12I THPT Đa Phúc
	 

	15
	Nguyễn Thái Hà
	1998
	A1
	         25.48 
	 
	12A THPT Sóc Sơn
	 

	16
	Nguyễn Quang Minh
	1998
	A1
	         25.53 
	 
	12C THPT Đa Phúc
	 

	17
	Lê Thị Minh
	1998
	A1
	         25.15 
	 
	12C THPT Sóc Sơn
	 

	18
	Nguyễn Mạnh Tiến
	1998
	D
	         25.38 
	 
	12D THPT Sóc Sơn
	 

	19
	Nguyễn Thị Thu Trang
	1998
	D
	         25.08 
	 
	12A THPT Sóc Sơn
	 

	20
	Nguyễn Trọng Khoái
	1998
	A
	         26.40 
	ĐH Bách khoa Hà Nội
	THPT Xuân Giang
	 














